
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 85 Lương Đình Của, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

09/10/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG PHÙNG KHẮC KHOAN

0108013332

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG PHÙNG KHẮC 
KHOAN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: PHUNG KHAC KHOAN SCHOOL JOINT STOCK COMPANY

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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STT Tên ngành Mã ngành

1. Giáo dục nghề nghiệp 8532

2. Giáo dục văn hoá nghệ thuật
Chi tiết :
- Dạy piano và dạy các môn âm nhạc khác; 
- Dạy hội hoạ; 
- Dạy nhảy; 
- Dạy  kịch; 
- Dạy Mỹ thuật; 
- Dạy nghệ thuật biểu diễn; 
- Dạy nhiếp ảnh (trừ hoạt động mang tính thương mại).

8552

3. Giáo dục tiểu học 8520

4. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung tâm đào 
tạo bồi dưỡng; 
- Các dịch vụ dạy kèm( gia sư); 
- Giáo dục dự bị; 
- Các trung tâm dạy học có các khoá học dành cho học sinh 
yếu kém; 
- Các khoá dạy về phê bình đánh giá chuyên môn; 
- Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại; 
- Dạy đọc nhanh; 
- Dạy lái xe cho những người không hành nghề lái xe; - Đào 
tạo về sự sống; 
- Đào tạo kỹ năng nói trước công chúng; 
- Dạy máy tính.

8559

5. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết : 
- Kinh doanh Dịch vụ tư vấn du học
- Tư vấn giáo dục, 
- Dịch vụ đưa ra ý kiến hướng dẫn về giáo dục, 
- Tổ chức các chương trình trao đổi sinh viên. 

8560(Chính)

6. Giáo dục thể thao và giải trí
Chi tiết : 
- Dạy các môn thể thao (ví dụ như bóng chày, bóng rổ, bóng 
đá,.v.v.); 
- Dạy thể thao, cắm trại; 
- Hướng dẫn cổ vũ; 
- Dạy thể dục; 
- Dạy cưỡi ngựa; 
- Dạy bơi; 
- Huấn luyện viên, giáo viên và các hướng dẫn viên thể thao 
chuyên nghiệp; 
- Dạy võ thuật; 

8551

7. Giáo dục mầm non 8510

8. Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông 8531
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2.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 PHẠM THỊ HÀ 
GIANG

P2524 – CT12C 
KĐTM Kim Văn- 
Kim Lũ, Phường 
Đại Kim, Quận 
Hoàng Mai, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

40.000 400.000.000 20,000

Tổng số 40.000 400.000.000 20,000

0401820011
42

2 NGUYỄN 
NINH GIANG 

421-B15 Tập Thể 
Kim Liên, Phố 
Lương Đình Của, 
Phường Kim 
Liên, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

40.000 400.000.000 20,000

Tổng số 40.000 400.000.000 20,000

013663611

3 TẠ ĐỨC 
HÙNG

Số 1 Ngõ 358 Bùi 
Xương Trạch, 
Phường Khương 
Đình, Quận 
Thanh Xuân, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

80.000 800.000.000 40,000

Tổng số 80.000 800.000.000 40,000

0250780001
35

4 NGUYỄN 
VĂN SƠN

Căn 209 CC CAQ 
Hoàng Mai, 79 
Thanh Đàm, 
Phường Thanh 
Trì, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

40.000 400.000.000 20,000

Tổng số 40.000 400.000.000 20,000

0270810003
45

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       025078000135
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 1 Ngõ 358 Bùi Xương Trạch, Phường Khương 
Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 1 Ngõ 358 Bùi Xương Trạch, Phường Khương Đình, Quận Thanh 
Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TẠ ĐỨC HÙNG Nam

27/11/1978 Kinh Việt Nam

25/09/2015 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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